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TRƯỜNG THPT NGUYỄN THÁI HỌC                 ĐỀ THI CHỌN HSG CẤP TRƯỜNG LẦN 1
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MÔN: VẬT LÍ - LỚP 10
(Thời gian làm bài: 90 phút)
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Câu 1: Một ca nô đi ngược chiều từ A đến B mất thời gian 15 phút. Nếu ca nô tắt máy và thả trôi theo dòng nước thì nó đi từ B đến A mất thời gian 60 phút. Ca nô mở máy đi từ A đến B mất thời gian

A. 30 phút
B. 40 phút
C. 10 phút
D. 45 phút

Câu 2: Lĩnh vực nghiên cứu nào sau đây là của Vật lí?
A. Nghiên cứu sự phát minh và phát triển của các vi khuẩn.

B. Nghiên cứu về các dạng chuyển động và các dạng năng lượng khác nhau.

C. Nghiên cứu về sự thay đổi của các chất khi kết hợp với nhau.

D. Nghiên cứu về sự hình thành và phát triển của các tầng lớp, giai cấp trong xã hội.

Câu 3: Trong ôtô, xe máy vv... có bộ phận hộp số (sử dụng các bánh xe truyền động có bán kính to nhỏ khác nhau) nhằm mục đích
A. duy trì vận tốc không đổi của xe.
B. thay đổi công suất của xe.
C. thay đổi lực phát động của xe.
D. thay đổi công của xe.
Câu 4: Một quyển sách đặt trên mặt bàn nghiêng và được thả cho truợt xuống. Cho biết góc nghiêng 
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so với phương ngang và hệ số ma sát giữa quyển sách và mặt bàn là 
[image: image2.wmf]0,3.

m

=

 Lấy 
[image: image3.wmf]9,8

g

=

 m/s2. Quãng đường quyển sách đi được sau 2s xấp sỉ bằng

A. 4,7m
B. 3,9m
C. 9,8m
D. 5,1m

Câu 5: 1Wh bằng
A. 3600J.
B. 3600W.
C. 1000J.
D. 1000W.
Câu 6: Một vật đang chuyển động trên đường nằm ngang với vận tốc 15 m/s thì trượt lên một cái dốc dài 100 m cao 10 m. Biết hệ số ma sát giữa vật và mặt dốc là μ = 0,05. Lấy g = 10 m/s2. Quãng đường dốc vật đi được đến khi dừng hẳn và tốc độ của vật khi nó trở lại chân dốc lần lượt là
A. 100 m và 8,6 m/s.
B. 75 m và 4,3 m/s.
C. 100 m và 4,3 m/s.
D. 75 m và 8,6 m/s
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Câu 7: Đồ thị vận tốc - thời gian nào sau đây mô tả chuyển động có độ lớn của gia tốc là lớn nhất?

A. Đồ thị 4.


B. Đồ thị 2.


C. Đồ thị 1.

D. Đồ thị 3.

Câu 8: Thả một hòn sỏi từ độ cao 
[image: image4.wmf]h

 xuống đất. Hòn sỏi rơi trong 
[image: image5.wmf]2s.

 Nếu thả hòn sỏi từ độ cao 4h xuống đất thì hòn sỏi sẽ rơi trong bao lâu?

A. 
[image: image6.wmf]42s.


B. 
[image: image7.wmf]4s.


C. 1 s
D. 8 s.

Câu 9: Một vật chuyển động thẳng nhanh dần đều từ trạng thái đứng yên và đi được quãng đường S trong  2s. Tính thời gian vật đi nửa sau đoạn đường trên?

A. 1,5(s)
B. 0,5(s)
C. [image: image9.png]
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D. 2-[image: image11.png]


  s.
Câu 10: Một chiếc xe chuyển động thẳng chậm dần đều khi đi qua A có tốc độ 12m/s, khi đi qua B có tốc độ 8m/s. Khi đi qua C cách A một đoạn bằng 
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 đoạn AB thì có tốc độ bằng
A. 10m/s.
B. 9,2m/s.
C. 10,2m/s.
D. 7,5m/s.

Câu 11: [image: image65.wmf]2
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Cho hệ như hình vẽ bên. Thanh cứng AD có khối lượng m=8kg, phân bố không đều, được giữ cân bằng nhờ dây treo AB và DC. Cho góc α=600, β=450; lấy g=10m/s2. Lực căng của sợi dây AB và DC lần lượt là:

A. 41,41N; 58,56N
B. 15,67N; 12,73N

C. 58,56N; 41,41N
D. 14,14N; 56,58N

Câu 12: Một xe máy xuất phát từ 
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 lúc 
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 giờ chạy thẳng tới 
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 với vận tốc không đổi 
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 Một ô tô xuất phát từ 
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 lúc 
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 giờ chạy với vận tốc không đổi 
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 theo cùng hướng với xe máy. Biết khoảng cách 
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 Xác định vị trí và thời điểm ô tô đuổi kịp xe máy?

A. Vị trí gặp nhau cách A 140km vào lúc 9h30phút

B. Vị trí gặp nhau cách B 140km vào lúc 9h30phút

C. Vị trí gặp nhau cách A 140km vào lúc 3h30phút

D. Vị trí gặp nhau cách B 140km vào lúc 3h30phút

Câu 13: Một người lái xe ô tô đi thẳng 6 km theo hướng Tây, sau đó rẽ trái đi thẳng theo hướng nam 4 km rồi quay sang hướng Đông đi 3 km. Đô dịch chuyển của ô tô là
A. 13m
B. 5m
C. 10m
D. 1ms

Câu 14: Một vật có khối lượng m = 10 kg đang nằm yên trên mặt phẳng nằm ngang thì chịu tác dụng một lực kéo F = 30 N theo phương ngang làm vật chuyển động. Sau 5 giây kể từ khi vật bắt đầu chuyển động, tác dụng thêm lực F1= 45 N vào vật và có hướng ngược với hướng chuyển động của vật. Xác định quãng đường mà vật đi được trong 5 giây kể từ khi có thêm lực F1. Biết hệ số ma sát trượt giữa vật và sàn là ( = 0,1. Lấy g=10 m/s2.

A. 20 m.
B. 50 m.
C. 20,25 m.
D. 50,25 m.

Câu 15: Quán tính là tính chất của mọi vật có xu hướng bảo toàn

A. gia tốc của vật.
B. khối lượng của vật.

C. lực tác dụng vào vật.
D. vận tốc của vật.

Câu 16: Một học sinh dùng đồng hồ bấm giây để đo thời gian chuyển động rơi tự do của một vật ở một độ cao cho trước. Năm lần đo cho kết quả thời gian lần lượt là 2,00s; 2,03s; 2,02s ; 2,04s ; 2,01. Thang chia nhỏ nhất của đồng hồ là 0,01s. Lấy sai số dụng cụ bằng nửa độ chia nhỏ nhất. Kết quả phép đo thời gian trên được ghi như thế nào là đúng?
A. 
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B. 
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C. 
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D. 
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Câu 17: Hai vật nhỏ được ném đồng thời từ cùng một điểm: vật (1) được ném thẳng lên, vật (2) ném lên xiên góc (=600 so với phương ngang. Vận tốc ban đầu của mỗi vật có độ lớn đều là v0=25m/s. Bỏ qua sức cản của không khí. Lấy g=10m/s2. Tìm khoảng cách giữa hai vật sau thời gian 1,7s kể từ lúc ném?

A. 20m
B. 22m
C. 21m
D. 23m
Câu 18: Trường hợp nào sau đây, lực có tác dụng làm cho vật rắn quay quanh trục ?

A. Lực có giá nằm trong mặt phẳng vuông góc với trục quay và không cắt trục quay.

B. Lực có giá song song với trục quay.

C. Lực có giá cắt trục quay.

D. Lực có giá nằm trong mặt phẳng vuông góc với trục quay và cắt trục quay.

Câu 19: Cặp đồ thị nào ở hình dưới đây là của chuyển động thẳng đều? 
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A. 
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 và 
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B. 
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 và 
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C. 
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 và 
[image: image31.wmf]IV.


D. 
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 và 
[image: image33.wmf]IV.


Câu 20: Một người lái xe ô tô đi thẳng 9 km theo hướng Tây trong 10min, sau đó quay lại đi 4 km sang hướng Đông trong trong 5min . Xác định vận tốc trung bình của ô tô trong chuyển động trên.

A. v= 52km/h (hướng Đông).
B. v= 52km/h (hướng Tây).

C. v= 20km/h (hướng Đông).
D. v= 20km/h (hướng Tây).

Câu 21: Tác dụng một lực F1 = 1N làm vật dịch chuyển từ trạng thái nghỉ được một quãng đường s và đạt tốc độ v1. Nếu tác dụng một lực F2 =4N làm vật dịch chuyển từ trạng thái nghỉ được một quãng đường s và đạt tốc độ v2. Nếu tác dụng một lực 
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 làm vật dịch chuyển từ trạng thái nghỉ được một quãng đường s thì đạt tốc độ bằng 
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. Giá trị của F bằng
A. 10N.
B. 5N.
C. 4N.
D. 9N.
Câu 22: Trên một tuyến xe buýt, các xe coi như chuyển động thẳng đều với vận tốc 36km/h; hai chuyến xe liên tiếp khởi hành cách nhau 15 phút. Một người đi xe máy theo chiều ngược lại gặp lại hai chuyến xe buýt liên tiếp cách nhau một khoảng thời gian là 10 phút. Tính vận tốc người đi xe máy.

A. 15km/h.
B. 12km/h.
C. 18km/h.
D. 20km/h.

Câu 23: Lực F tác dụng lên vật khối lượng m = m1+ m2 thì truyền cho vật gia tốc 1 m/s2. Cũng lực F trên tác dụng lên vật khối lượng m’= m1- m2 thì gia tốc vật thu được là 4 m/s2. Hỏi gia tốc của m1 và m2 khi có lực F tác dụng lần lượt là:

A. 1,6 m/s2 và  2,7 m/s2
B. 3 m/s2 và 5 m/s2
C. 5 m/s2 và 3 m/s2
D. 2,7 m/s2 và 1,6 m/s2
Câu 24: Cho các dữ kiện sau.

1. Kiểm tra giả thuyết  2. Hình thành giả thuyết     3. Rút ra kết luận

4. Đề xuất vấn đề         5. Quan sát hiện tượng, suy luận

Sắp xếp lại đúng các bước tìm hiểu thế giới tự nhiên dưới góc độ vật lí.
A. 2 – 1 – 5 – 4 – 3.
B. 5 – 2 – 1 – 4 – 3
C. 1 – 2 – 3 – 4 – 5.
D. 5 – 4 – 2 – 1 – 3

Câu 25: Một ô tô chở khách chuyển động thẳng đều với vận tốc v1= 54 km/h. Một hành khách cách ôtô đoạn a=400m và đang cách đường đoạn d=80m, muốn đón ô tô. Hỏi người đó phải chạy theo hướng phù hợp nhất với vận tốc nhỏ nhất là bao nhiêu để đón được ô tô ?
A. 14,2 km/h
B. 12,5 km/h.
C. 15,5 km/h
D. 10,8 km/h.
Câu 26: Một chất điểm chịu tác dụng đồng thời của hai lực 
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 của chúng luôn có độ lớn thoả mãn hệ thức

A. 
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Câu 27: Trong bài thực hành của chương trình vật lý 12, học sinh sử dụng con lắc đơn để đo gia tốc rơi tự do theo công thức 
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. Kết quả đo trực tiếp xác định được chu kỳ và chiều dài của con lắc đơn là 
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Lấy 
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Gia tốc rơi tự do có giá trị là
A. 
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Câu 28: Một vật được ném ngang từ độ cao h ở nơi có gia tốc rơi tự do là g = 10 m/s2 với vận tốc ban đầu vo. Biết sau 2s, véctơ vận tốc của vật hợp với phương ngang góc 30o. Tốc độ ban đầu của vật gần nhất giá trị nào sau đây?

A. 40 m/s.
B. 30 m/s.
C. 50 m/s.
D. 60 m/s.

Câu 29: Đại lượng nào sau đây không phải là một dạng năng lượng?

A. Cơ năng.
B. Nhiệt lượng.
C. Hóa năng.
D. Quang năng.
Câu 30: Quá trình phát triển của vật lí được chia thành bao nhiêu giai đoạn?

A. 4
B. 5
C. 2
D. 3
Câu 31: Một tàu cướp biển đang neo đậu cách bờ  khoảng cách 600m. Trên bờ, coi là sát mặt nước biển, một khẩu súng đại bác bắn một viên đạn với tốc độ ra khỏi nòng súng là 80m/s. Lấy g=10m/s2. Bỏ qua sức cản không khí. Hỏi phải đặt nòng súng nghiêng một góc là bao nhiêu so với phương ngang để đạn rơi trúng tàu?
A. 23,20
B. 17,40
C. 34,80
D. 69,60
Câu 32: Biết giờ Bec Lin (Cộng hoà liên bang Đức) chậm hơn giờ Hà Nội 6 giờ, trận chung kết bóng đá Wold Cup năm 2006 diễn ra tại Bec Lin vào lúc 19h00min ngày 9 tháng 7 năm 2006 giờ Bec Lin. Khi đó giờ Hà Nội là

A. 13h00min ngày 9 tháng 7 năm 2006.
B. 1h00min ngày 9 tháng 7 năm 2006.
C. 1h00min ngày 10 tháng 7 năm 2006.
D. 13h00min ngày 10 tháng 7 năm 2006.
Câu 33: Một chất điểm chịu tác dụng của ba lực đồng phẳng. Biết ba lực này từng đôi tạo với nhau một góc 1200 và độ lớn của các lực là 
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. Tìm độ lớn hợp lực tác dụng lên chất điểm.

A. 20N
B. 0N
C. 5N
D. 15N
Câu 34: Từ vị trí A ở chân mặt phẳng dài, nghiêng góc 450 với phương ngang, một vật nhỏ được truyền cho một vận tốc ban đầu để trượt lên phía trên. Vật đi lên đến vị trí B thì dừng lại rồi trượt xuống. Biết thời gian vật đi từ B xuống A gấp 2 lần thời gian vật đi từ A lên B. Hệ số ma sát trượt giữa vật và mặt nghiêng là:
A. 0,6
B. 0,5.
C. 0,1.
D. 0,2.
Câu 35: Kí hiệu [image: image52.png]


 mang ý nghĩa:
A. Dụng cụ đặt đứng.
B. Tránh ánh nắng chiếu trực tiếp.
C. Dụng cụ dễ vỡ.
D. Không được phép bỏ vào thùng rác.
Câu 36: Một khối gỗ hình hộp chữ nhật có tiết diện 
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. Khối lượng riêng của nước là 
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.Thả khối gỗ vào nước, khối gỗ nổi lơ lưng trên mặt nước. Tìm chiều cao của phần gỗ nổi trên mặt nước.

A. 6 cm
B. 4cm
C. 5cm
D. 10cm

Câu 37: Để kéo một vật khối lượng 80 kg lên xe ô tô tải, người ta dùng tấm ván dài 2,5 m, đặt nghiêng 30° so với mặt đất phẳng ngang, làm cầu nối với sàn xe. Biết lực kéo song song với mặt tấm ván và hệ số ma sát là 0,02. Lấy g ≈ 10 m/s2. Gọi A1  là công của lực kéo khi kéo vật chuyển động thẳng đều. Gọi A2  là công của lực kéo khi kéo vật chuyển động thẳng với gia tốc 1,5 m/s2. Giá trị của A1 + A2   gần giá trị nào nhất sau đây?
A. 1035J.
B. 2035J.
C. 2370J.
D. 1155J.

Câu 38: Một vật có khối lượng m1 đang chuyển động với tốc độ 5,4km/h đến va chạm với vật có khối lượng m2 = 250g đang đứng yên. Sau va chạm vật m1 dội ngược lại với tốc độ 0,5m/s còn vật m2 chuyển động với tốc độ 0,8m/s. Biết hai vật chuyển động cùng phương. Khối lượng m1 bằng

A. 350g.
B. 200g.
C. 100g.
D. 150g.

Câu 39: Một quả bóng được đá xiên góc 450 từ mặt đất với tốc độ đầu 20m/s, đúng lúc đó từ khoảng cách 60m một cầu thủ chạy đến trong mặt phẳng bay của bóng(mặt phẳng vuông góc mặt đất), cầu thủ chạy với tốc độ không đổi theo hướng đón bóng. Để kịp chạm bóng ngay khi bóng chạm đất thì tốc độ của cầu thủ bằng bao nhiêu? Cho g=10m/s2
A. 14 m/s
B. 1,4 m/s
C. 7,1 m/s
D. 2,8 m/s

Câu 40: Cho hai vật m1=1 kg và m2 = 2kg được nối với nhau bằng một dây nhẹ khối lượng không đáng kể. Hệ được kéo đi lên thẳng đứng bởi lực F= 45N tác dụng lên m1, biết m1 ở trên, m2 ở dưới. Lấy g=10 m/s2. Độ lớn lực căng dây nối hai vật là
A. 25 N.
B. 15N.
C. 35N.
D. 30N.
Câu 41: Trong một cơn giông, một cành cây bị gãy và bay trúng vào một cửa kính, làm vỡ kính. Chọn nhận xét đúng.
A. Lực của cành cây tác dụng lên tấm kính có độ lớn lớn hơn lực của tấm kính tác dụng vào cành cây.

B. Cành cây không tương tác với tấm kính khi làm vỡ kính.

C. Lực của cành cây tác dụng lên tấm kính có độ lớn nhỏ hơn lực của tấm kính tác dụng vào cành cây.

[image: image66.wmf]3

F

uur

D. Lực của cành cây tác dụng lên tấm kính có độ lớn bằng lực của tấm kính tác dụng vào cành cây.

Câu 42: Một thanh cứng AB, dài 7 m, có khối lượng không đáng kể, có trục quay O, hai đầu chịu 2 lực F1 và F2 Cho F1 = 50 N ; F2 = 200 N và OA = 2 m. Đặt vào thanh một lực F3 hướng lên và có độ lớn 300 N để cho thanh nằm ngang. Hỏi khoảng cách OC ? 
A. 1 m.
B. 2 m.

C. 3 m.
D. 4 m. 
Câu 43: Từ trên cao, người ta thả rơi một hòn bi, sau đó t0 giây, người ta thả một chiếc thước dài rơi thẳng đứng. Ban đầu điểm cao nhất của thước thấp hơn độ cao ban đầu của hòn bi là 3,75m. Khi hòn bi đuổi kịp thước thì chênh lệch vận tốc giữa hai vật là 5m/s. Sau khi đuổi kịp thước 0,2s thì hòn bi vượt qua được thước. Bỏ qua sức cản của không khí. Lấy g=10m/s2. Tìm chiều dài chiếc thước nói trên.

A. 0,5m
B. 1m
C. 2,2m
D. 1,2m

Câu 44: Một máy bơm nước mỗi giây có thể bơm được 15 lít nước lên bể ở độ cao 10m. Hiệu suất của máy bơm là 70%. Lấy g = 10m/s2. Biết khối lượng riêng của nước là D=1000kg/m3 .Sau nửa giờ máy bơm đã thực hiện một công bằng

A. 7714kJ.
B. 1890kJ.
C. 1500kJ.
D. 3855kJ.

Câu 45: Vật m được kéo trượt đều trên mặt phẳng nghiêng góc ( với lực kéo 
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 hợp với mặt phẳng nghiêng góc (. Hệ số ma sát là ( = 0,3. Khi F nhỏ nhất thì góc ( gần giá trị nào sau đây nhất

A. 16,50
B. 73,50
C. 70,50
D. 19,50
Câu 46: Một lực F = 50 N tạo với phương thẳng đứng một góc 30o, kéo một vật và làm chuyển động thẳng đều trên một mặt phẳng ngang. Công của lực kéo khi vật di chuyển được một đoạn đường bằng 6 m là

A. 150[image: image59.png]


 J.
B. 150 J.
C. 0 J.
D. 300 J.

Câu 47: Một người y tá đẩy bệnh nhân nặng 56 kg trên chiếc xe băng ca nặng 18 kg làm cho bệnh nhân và xe băng ca chuyển động thẳng trên mặt sàn nằm ngang với gia tốc không đổi là 0,45 m/s2 Bỏ qua ma sát giữa bánh xe và mặt sàn.Tính công mà y tá đã thực hiện khi bệnh nhân và xe băng ca chuyển động được 10,9 m.
A. 274,7 J.
B. 362,97 J.
C. 136,4 J.
D. 88,3 J.

Câu 48: Một vật được thả rơi tự do không vận tốc đầu từ độ cao h biết trong 7s cuối cùng vật rơi được 385m cho g = 10m/s2. Tính thời gian cần thiết để vật rơi 85m cuối cùng

A. 3s
B. 4s
C. 1s
D. 2s
Câu 49: Một vật trượt có ma sát trên một mặt phẳng nằm ngang. Nếu vận tốc của vật đó tăng lên 2 lần thì độ lớn lực ma sát trượt giữa vật và mặt tiếp xúc sẽ
A. giảm 2 lần.
B. tăng 2 lần.
C. không đổi.
D. tăng 4 lần.

Câu 50: Từ điểm A có độ cao h=10m  một vật được thả rơi tự do vào thời điểm t. Cũng vào thời điểm t, từ điểm B trên mặt đất (trên đường thẳng đứng qua A) một vật khác được phóng lên thẳng đứng với vận tốc đầu vo. Xác định vo để hai vật không gặp nhau trong quá trình chuyển động?

A. 
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